
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LONG AN

KHOA: KẾ TOÁN - TIN HỌC

THỜI KHOÁ BIỂU (Áp dụng từ ngày 21/05/2018)

BUỔI TIẾT THỜI GIAN THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

LỚP: TC. QTM 16 GVCN: LÊ NGỌC TRÍ

1 7:00 - 7:45 Sinh hoạt lớp

2 7:45 - 8:30 An toàn mạng An toàn mạng Thực tập tốt nghiệp Chuyên đề Thi Webmail Server Thực tập tốt nghiệp

3 8:45 - 9:30 (TH: 7:00 - 11:15)

4 9:30 - 10:15 T. Phúc T. Phúc C. Hoanh T. Trí C. Hoanh

5 10:15 - 11:00

PHÒNG C5 C5 C5 C5

1 13:00 - 13:45

2 13:45 - 14:30 Chuyên đề Chuyên đề Chuyên đề PTTK HTTT PTTK HTTT Thực tập tốt nghiệp

3 14:45 - 15:30 (TH) (TH) (TH)

4 15:30 - 16:15 T. Trí T. Trí T. Trí C. Linh C. Linh C. Hoanh

5 16:15 - 17:00

PHÒNG C5 C5 C5 C4 C4

LỚP: TC. QTM 17 GVCN: ĐÀO THỊ HOÀNG HOANH

1 7:00 - 7:45 Sinh hoạt lớp

2 7:45 - 8:30 Hệ QTCSDL Hệ QTCSDL Lập trình CB Hệ QTCSDL

3 8:45 - 9:30 (TH: 7:00 - 11:15) (TH: 7:00 - 11:15) (TH: 7:00 - 11:15) (TH: 7:00 - 11:15)

4 9:30 - 10:15 C. Hoanh C. Hoanh C. Châu C. Hoanh

5 10:15 - 11:00

PHÒNG C4 C4 C4 C4

1 13:00 - 13:45

2 13:45 - 14:30 Thi Chính trị

3 14:45 - 15:30

4 15:30 - 16:15

5 16:15 - 17:00

PHÒNG D1
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LỚP: CĐ. QTM K5 GVCN: PHẠM THỊ THU TRANG

1 7:00 - 7:45

2 7:45 - 8:30

3 8:45 - 9:30

4 9:30 - 10:15

5 10:15 - 11:00

PHÒNG

1 13:00 - 13:45

2 13:45 - 14:30 AT BMTT AT BMTT

3 14:45 - 15:30 C. Linh

4 15:30 - 16:15 C. Linh

5 16:15 - 17:00 Sinh hoạt lớp

PHÒNG C4 C4 

LỚP: CĐ. QTM 16 GVCN: LÊ NGỌC TRÍ

1 7:00 - 7:45

2 7:45 - 8:30 CN mạng không dây Thi Webmail Server

3 8:45 - 9:30 (TH: 7:00 - 11:15)

4 9:30 - 10:15 T. Phúc

5 10:15 - 11:00

PHÒNG C5 C5

1 13:00 - 13:45

2 13:45 - 14:30 PTTK HTTT PTTK HTTT

3 14:45 - 15:30

4 15:30 - 16:15 C. Linh C. Linh

5 16:15 - 17:00

PHÒNG C4 C4

LỚP: TC. KTDN 16 GVCN: TRẦN NHỰT NGỌC VÂN

1 7:00 - 7:45 Sinh hoạt lớp

2 7:45 - 8:30 PT HĐKD Kiểm toán Kiểm toán Thi TCDN (L2)

3 8:45 - 9:30

4 9:30 - 10:15 C. Vân C. Thủy C. Thủy

5 10:15 - 11:00

PHÒNG D2 D2 D2 D2
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1 13:00 - 13:45

2 13:45 - 14:30

3 14:45 - 15:30

4 15:30 - 16:15

5 16:15 - 17:00

PHÒNG

LỚP: TC. KTDN1 17 GVCN: ĐỖ THỊ THU THỦY

1 7:00 - 7:45

2 7:45 - 8:30

3 8:45 - 9:30

4 9:30 - 10:15

5 10:15 - 11:00

PHÒNG

1 13:00 - 13:45

2 13:45 - 14:30 Thi Chính trị LT TCTT LT TCTT Thuế Excel CB

3 14:45 - 15:30

4 15:30 - 16:15 C. Thủy C. Thủy T. Đông C. Châu

5 16:15 - 17:00

PHÒNG D1 C2 D1 D1 C2

LỚP: CĐ. KTDN 16 GVCN: TRẦN NHỰT NGỌC VÂN

1 7:00 - 7:45 Sinh hoạt lớp

2 7:45 - 8:30 PT HĐKD Kiểm toán Kiểm toán Thi TCDN (L2)

3 8:45 - 9:30

4 9:30 - 10:15 C. Vân C. Thủy C. Thủy

5 10:15 - 11:00

PHÒNG D2 D3 D3 D2

1 13:00 - 13:45

2 13:45 - 14:30

3 14:45 - 15:30

4 15:30 - 16:15

5 16:15 - 17:00
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LỚP: CĐ. KTDN 17 GVCN: LÊ THI KIM TRỌN

1 7:00 - 7:45 Sinh hoạt lớp

2 7:45 - 8:30 Anh văn Marketing Thi Toán Kinh tế Marketing

3 8:45 - 9:30

4 9:30 - 10:15 C. Chinh C. Vân C. Vân

5 10:15 - 11:00

PHÒNG D5 D2 D2 D2

1 13:00 - 13:45 GDTC

2 13:45 - 14:30 Kế toán tài chính 1 Kế toán tài chính 1

3 14:45 - 15:30 T. Trí (TH) (TH)

4 15:30 - 16:15 C. Trọn C. Trọn

5 16:15 - 17:00

PHÒNG Sân trường D2 D2

LỚP: TC. KTDN1 18 GVCN: 

1 18:00 - 18:45 Nguyên lý kế toán Nguyên lý kế toán Nguyên lý kế toán

2 18:45 - 19:30

3 19:45 - 20:30 C. Thủy C. Thủy C. Thủy

PHÒNG D2 D2 D2
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TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Thị Thái Châu


